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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HΣc sinh d½ng b¼t ch³ t¹ k²n v¨o v¸ng tr¸n c· chυ c§i t̯̭ng οng vαi lχa chΣn Ľ¼ng trong giͫy 

l¨m b¨i  

 

Câu 1: Đ t  h   h    t             h   h           thu đ    9   g H2O  Ch  s    h    h   v    u g    h 

Ca(OH)2    th   h i     g  ết t   thu đ       

A. 52,5g. B. 42,5g. C. 37,5g. D. 15g. 

Câu 2: Ứ g  ụ g     s u đâ  không phải       ớ  Gi -ven? 

A. Dù g      hất giặt rử   B. Tiệt trù g  

C. T   trắ g v i s i  D. T    ùi hôi  

Câu 3: Ch    i   xit X  h   ứ g với        et  i  CH3OH thu đ    este Y  ó tỉ  h i hơi s  với  hô g  hí 

bằ g 3  7  X    

A. axit 2-aminopropanonic B. axit α-aminopropionic 

C. axit aminoaxetic D. axit 2-  i   r    đi i  

Câu 4: Nhậ  đ  h       ới đâ  đú g? 

A. Ngu ê  t  ở  hu        hó  VIB  ó     e e tr   hó  tr     3 
4
4s

2
 

B. C    gu ê  t   ó s  điệ  tí h hạt  hâ  bằ g  9       9 đều  ó s  e e tr   hó  tr     4s
1
. 

C. Ngu ê  t   ó     e e tr   hó  tr       
2
5s

2
 thuộ   hu  ỳ     hó  IIA  

D. Ngu ê  t  ở  hu        hó  VIIA  ó     e e tr   hó  tr      s
2
5p

5
. 

Câu 5: Ch        Mg v  b     Z   ạ g bột v    u g    h  hứ        Cu(NO3)2 v        AgNO3 thu đ    

 u g    h  hứ  3  u i  (Biết   <   +     )  Qu   hệ giữ     b         : 

A. b > c - a +d B. b < c - a + 
2

1
d C. b < a + c - 

2

1
d D. a > c + d - 

2

b
 

Câu 6: Nhú g   th  h  i    ại M v      ít  u g    h CuSO4 xM   ết thú   h   ứ g thấ  th  h  i    ại M 

tă g    g    Nếu  ũ g  hú g th  h  i    ại trê  v      ít  u g    h FeSO4 xM   ết thú   h   ứ g th  thấ  

th  h M tă g  6 g    Vậ  M    

A. Mn. B. Mg. C. Ni. D. Zn. 

Câu 7: Điệ   hâ  (bằ g điệ   ự  trơ   ó    g  gă )  u g    h  hứ         l FeSO4 v     6     HC  với 

 ò g điệ    3 A tr  g   giờ  Gi  sử hiệu suất điệ   hâ        %   h i     g  i    ại v  tổ g thể tí h  hí (ở 

đ t ) si h r  tại     điệ   ự     

A.      g   v    896  ít  B.    6 g   v      8  ít  

C.   6 g   v     8  ít  D. 1,12 g   v     68  ít  

Câu 8: Ch    76 g   h   h   Z gồ     hất hữu  ơ X  Y  ó  ù g  ô g thứ   hâ  tử C4H8O2 v   ó  ù g s  

    t    ụ g hết với  u g    h N OH tạ  r     6 g   h   h    u i  X  Y    

A. C3H7COOH v  C2H5COOCH3. B. C3H7COOH v  CH3COOC2H5. 

C. CH3COOC2H5 v  C2H5COOCH3. D. HCOOC3H7 v  C2H5COOCH3. 

Câu 9: Có 3  u g    h: (NH4)2CO3, Na[Al(OH)4], C6H5ON   v  3  hất  ỏ g: C6H5CH3, C6H6, C6H5NH2 đự g 

tr  g      ọ  riê g biệt  ất  hã   Khô g đ    đu   ó g h    ô  ạ    ếu  hỉ  ù g  u g    h HC  th   hâ  biệt 

bao  hiêu  hất? 

A. 3 B. 4 C. 6 D. 5 

Câu 10: Ch    7g A  v           u g    h FeC 3  M  s u  hi  h   ứ g h    t    thu đ     u g    h X  Ch  

 u g    h  N OH   ã g    v    u g    h X thu đ     ết t   Y ( hô g  h  tiế  xú   hô g  hí)  Kh i     g Y 

   

A. 45,5g. B. 32,1g. C. 37,7g. D. 21,4g. 

Câu 11: Ch    6  g    hô  v           u g    h  hứ  CuSO4   6M v  Fe2(SO4)3 xM  Kết thú   h   ứ g 

thu đ      96 g    hất rắ  gồ     i    ại  Gi  tr      X    

A. 0,2. B. 0,25. C. 0,1. D. 0,15. 
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Câu 12: Để  hử h    t     ột     g   đehit đơ   hứ   ạ h hở X  ầ         H2  S    h   thu đ     h  t   

 ụ g hết với N  thu đ          H2  Dã  đồ g đẳ g     X  ó  ô g thứ   hu g    

A. CnH2n-3CHO (n²4). B. CnH2n-2CHO ( n²3). 

C. CnH2n-1CHO ( n²2.) D. CnH2n-7CHO (n²6). 

Câu 13: M i  ũi tê      ột  h   ứ g v   hỉ xét s    h    hí h   ã   hu ể  hó      s u đâ   ó  h   ứ g 

không thể thự  hiệ  đ   ? 

A. C6H5CH=CH2 ½½½½ ­½
++ otHOH ,,2  Y1 ½½­½CuO  Y2 ½½­Ag. 

B. Lipit →   tri   e t →  xit   ei  → Z  →  triste ri   

C. C3H6 
2r

1:1

B
½½­X1

oNaOH, t
½½½½­X2 

oCuO, t
½½½­  X3 

o
2O , xt, t

½½½½­   xit    b xi i  h i  hứ   

D. He t    → t  ue  →  xit be z i  → T → be ze   

Câu 14: H    hất C4H8O2  ó s  đồ g  hâ  đơ   hứ    ạ h hở    

A. 4. B. 8. C. 7. D. 6. 

Câu 15: X  Y  Z    3  gu ê  t  ở  ù g  hu  ỳ  biết rằ g: 

- Oxit     X t   tr  g   ớ  tạ  r   u g    h  ó  H > 7 

- Oxit     Y t   tr  g   ớ  tạ  r   u g    h  ó  H < 7 

- Oxit     Z vừ  t    ụ g với  u g    h HC   vừ  t    ụ g với  u g    h N OH   

Thứ tự tă g điệ  tí h hạt  hâ       hú g   : 

A. Y < X < Z B. X < Z < Y C. Y < Z < X D. X < Y < Z 

Câu 16: Đ t  h   h    t            h   h   A gồ       e   iê  tiế   đ      g     ớ  v  (  + 39) g   

CO2. CTPT          e         

A. C5H10 v  C6H12 B. C4H8 v  C5H10. C. C3H6 v  C4H8 D. C2H4 v  C3H6. 

Câu 17: Trộ     3 g   bột A  với    g   h   h   CuO  Fe2O3 rồi tiế  h  h  h   ứ g  hiệt  hô  đế   hi 

 h   ứ g h    t     H   h   s u  h   ứ g đ    h   t   tr  g  u g    h HNO3   ã g    thu đ    h   h   

 hí NO  N2O the  tỷ  ệ         :    Thể tí h     h   h    hí     (ở đ t )    

A.   67   ít  B.     6  ít  C.   79   ít  D.   3    ít  

Câu 18: C    hất tr  g     h   h   s u  ó  ù g s     :  N  v  A ;  K v  Z ;  N  v  Al2O3;  N  v  B O  S  

h   h   t   hết tr  g   ớ        

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. 

Câu 19: Ch  sơ đồ  h   ứ g: C2H2 → X→ Y → CH3COOH. 

Tr  g      hất s u: CH2=CH-OOCCH3, C2H4, CO2, C2H5OH, CH3CHO  s   hất  hù h   với X    

A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. 

Câu 20: Cho 183 g    ột   ại     su bu  -S  h   ứ g vừ  hết với  u g    h  hứ          Br2 trong CCl4  Tỉ  ệ  ết h   

    but đie  v  stire  tr  g     su bu  -S        

A. 1 : 3. B. 1 : 2. C. 2 : 3. D. 3 : 5. 

Câu 21: M i  ũi tê      ột  h   ứ g   ã   hu ể  hó      s u đâ  không thể thự  hiệ  đ   ? 

A. Cl2 ­ Ca(ClO)2 ­ Cl2 ­  I2 ­ AlI3 

B. G u  zơŸ XŸ CH3COOH Ÿ YŸ CH3CHO Ÿ Z Ÿ CH4. 

C. H2SO4 ­ X ­ FeS ­ Y ­ SO2  ­ MgS 

D. CH2=CH2 ½½½½½½ ­½
+ otCuClPdClO ,,, ,222  B ½½ ­½+HCN

 D½½­  Ag 

Câu 22: Ti h bột  xe  u  zơ  s    r zơ     t zơ đều  ó  h   ă g tham gia 

A.  h   ứ g th    hâ   B.  h   ứ g với [Cu(NH3)4](OH)2. 

C.  h   ứ g  hử với Cu(OH)2  hi đu   ó g  D.  h   ứ g với Cu(OH)2 ở  hiệt độ th ờ g  

Câu 23: Đ t      g   bột Fe bằ g O2 thu đ     3 6 g    hất rắ  X  Ch   hất rắ  X t   h    t    tr  g  u g 

d  h HNO3   ã g     thu đ    V  ít  hí NO (s    h    hử  u   hất đ  ở đ t )  V  ó gi  tr     

A. 3,36. B. 1,56. C. 2,24. D. 1,12. 

Câu 24: Khô g đ    đu   ó g h    ô  ạ    hỉ đ     ù g thê   ột thu   thử để  hâ  biệt      u g    h: 

HCl, KI, ZnBr2, Mg(NO3)2? Tr  g     thu   thử s u:  u g    h AgNO3   u g    h N OH  quỳ tí    u g    h 

NH3   ó b    hiêu thu   thử không  ù g đ   ? 

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 
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Câu 25: Ph t biểu     s u đâ  đú g? 

A. Đồ g  hâ          hất  ó  ù g  ô g thứ   hâ  tử   h  g     ô g thứ   ấu tạ   h    h u  ê  tí h  hất 

 h    h u  

B. C    hất  h    h u  ó  ô g thứ   hu g    CnH2n (  ≥  ) đều  ù g  ã  đồ g đẳ g 

C. Tất         hất  ó  ô g thứ   hâ  tử  h    h u  h  g  ó  ô g thứ   hu g    CnH2n+2 đều  ù g  ã  đồ g 

đẳ g  

D. Dã  đồ g đẳ g    tậ  h        hất  ó  ô g thứ   hâ  tử hơ   é   h u  ột h    hiều  hó   et  e   

Câu 26: Nhậ  đ  h     s u đâ   uô  đú g ? 

A. Ion 3NO-    i   tru g tí h  ê  tất     u g    h  u i  itr t đều  ó tí h tru g tí h  

B. Ion 4NH+    i    ó tí h  xit  ê  tất     u g    h  u i 4NH+ đều  ó tí h  xit  

C. Tất     u i 3NO- v  4NH+ đều b   hiệt  hâ  v  đều      hất điệ   i  ạ h  

D. Tất         u i hiđr  h t h t đều t   tr  g   ớ   

Câu 27: Th    hâ  3    g   h   h   s    r zơ v     t zơ  ó  ù g s      với hiệu suất   % thu đ     u g 

   h X  Kh i     g Ag si h r   hi  h  t    bộ  u g    h t    ụ g với     g     u g    h AgNO3 trong NH3 

   

A. 27 gam B. 32,4 gam C. 21,6 gam D. 43,2 gam 

Câu 28: Ch   hất hữu  ơ X  ó  ô g thứ   hâ  tử    C7H8 t    ụ g với AgNO3    tr  g  u g    h NH3 thu 

đ     hất Y  Phâ  tử  h i     Y  ớ  hơ   hâ  tử  h i     X         S  đồ g  hâ   ấu tạ      X    

A. 3. B. 2. C. 5. D. 4. 

Câu 29: H   h   X gồ  N   B  v  A  t   hết tr  g   ớ  tạ  r   u g    h X v  th  t r           hiđr   Thể 

tí h  u g    h HC   M t i thiểu  ầ   ù g để t    ụ g với  u g    h X tạ  r   u g    h tr  g su t    

A.       ít  B. 240 ml. C. 60 ml. D. 120 ml. 

Câu 30: Ch       ặ   hất s u: CH3COOH v  K2S;  FeS v  HC ;  N 2S v  HC ; CuS v  H2SO4   ã g  Có b   

 hiêu  ặ   hất  ếu x   r   h   ứ g th   ó  h ơ g tr  h i   thu gọ    :  H
+
 + S

2– 
→

 
H2S? 

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 

Câu 31: Xét      hất hữu  ơ s u : ( )  r      ;  ( )  r    -2-on; (3) propenal; (4) prop-2-in-1-    S   hất  hi 

t    ụ g với H2    (xú  t   Ni  t
o
) đều  h  s    h   gi  g  h u    

A. 4 B. 1 C. 3 . D. 2 

Câu 32: Th  h sắt đ     h   ột  ớ  b   vệ  h  g  ớ  b   vệ b  sâ  s t sâu đế   ớ  sắt bê  tr  g  Tr ờ g h   

    s u đâ  th  h sắt b  ă   ò   h  h  hất? 

A. Lớ  b   vệ     r    B. Lớ  b   vệ     hự   

C. Lớ  b   vệ    đồ g  D. Lớ  b   vệ     ẽ  

Câu 33: Hiệ  t   g     s u đâ  không đú g? 

A. H   h   AgC  v  AgBr t   hết tr  g  u g    h NH3   ã g     

B. Ch  ti h  ầu thô g v     ớ  br    ắ   ĩ th    ớ  br    ất   u  

C. Ch    i i  v   h   h   NH4NO2 v  CH3COOH th   ó  hí b   r   

D. Ch   u g    h A C 3 v    u g    h N [A (OH)4]  ó  ết t   xuất hiệ   

Câu 34: Đu   ó g    g    ột   ại  hất bé  tru g tí h với  u g    h  hứ           N OH  Khi  h   ứ g x  

 hò g hó  x   r  h    t      h i  ù g    8     HC  để tru g hò  N OH     Vậ   h i     g N OH  ầ  để x  

 hò g hó    tấ   hất bé  trê    h i     g g ixer   v   h i     g x   hò g  hứ  7  % (the   h i     g)  u i 

  tri      xit bé  si h r  từ  ột tấ   hất bé  đó  ầ     t   : 

A. 120kg ; 92kg ; 1427,77kg. B. 120kg ; 92kg ; 1028kg 

C. 140kg ; 100kg ; 1040kg. D. 300kg ; 230kg ; 1070kg. 

Câu 35: Nhú g      M  v    u g    h Z 
2+ 

 thấ   ột  ớ   ẽ   h   g  i    M   Mặt  h    i   C 
2+ 
 ó thể  xi 

hó  Z  th  h Z 
2+

 v  i   H
+
  ó thể  xi hó  C  th  h C 

2+
  Dự  v    ết qu  thự   ghiệ  trê   g ời t  xế      

 ặ   xi hó   hử  the   hiều tă g thế điệ   ự   hu    h  s u: 

A. Zn
2+

/Zn ; Co
2+

/Co ; Mn
2+

/Mn; 2H
+
/H2 B. 2H

+
/H2 ; Co

2+
/Co ; Zn

2+
/Zn ; Mn

2+
/ Mn 

C. Mn
2+

/Mn ; Zn
2+

/Zn ; Co
2+

/Co ; 2H
+
/H2 D. 2H

+
/H2 ; Co

2+
/Co ; Mn

2+
/Mn ; Zn

2+
/Zn 

Câu 36: Ch    g   h   h   X gồ  h i       đơ   hứ    ế tiế   h u tr  g  ã  đồ g đẳ g t    ụ g với CuO 

     u g  ó g thu đ     ột h   h   rắ  Z v   ột h   h   hơi Y ( ó tỉ  h i hơi s  với H
2
     3 7 )  Ch  t    

bộ Y  h   ứ g với  ột     g    AgNO
3
 tr  g  u g    h NH

3
 đu   ó g  si h r  6  8 g   Ag  Gi  tr           

A. 8,8. B. 7,4. C. 6,76. D. 7,8. 
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Câu 37: Cho 14,8 gam h   h   X gồ          đơ   hứ  A v  B (MA < MB) t    ụ g N  (  )  thu đ    3 36 

 ít hiđr  (đ t )  Oxi hó   ù g     g h   h   X đ    h   h     đehit Y  Ch  t    bộ     g Y  h   ứ g hết 

với     g    AgNO3 trong NH3 thu đ    86   g   Ag  B  ó s  đồ g  hâ           

A. 5 B. 2 C. 4 D. 3 

Câu 38: Tr  g      hâ  tử s u: SiF4,  K2O2, Fe2O3, Na2O  ó b    hiêu  hâ  tử    tất         iê   ết h   họ  

tr  g   i  hâ  tử đều     iê   ết i  ? 

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 

Câu 39: Ch    3    ít  hí NH3 (đ t ) qu    g  hứ  8g CuO  u g  ó g  S u  h   ứ g thu đ     hất rắ  X  

Ch  X t    ụ g với  u g    h HNO3 1M th  đ     hí NO (s    h    hử  u   hất ở đ t )  C    h   ứ g x   

r  h    t     Thể tí h  u g    h  xit  ầ   ù g để h   t   X    

A. 260ml. B. 80ml. C. 60ml. D. 240ml. 

Câu 40: Ch  h   h   gồ  FeO  CuO  Fe3O4  ó  ù g s      t    ụ g hết với  u g    h HNO3 thu đ    h   

h    hí gồ     9     NO2 v           NO  S      HNO3  h   ứ g    

A. 0,98 mol. B. 1,82 mol. C. 1,58 mol. D. 3,82 mol. 

Câu 41: Ch   h   ứ g: FeSO4 + K2Cr2O7 + KHSO4 → Cr2(SO4)3 +  ... 

Tổ g hệ s       hất tr  g PTHH s u  hi  â  bằ g    

A. 32 B. 40 C. 33 D. 46 

Câu 42: Hiệ      để s   xuất  hự  P V C  g ời t  sử  ụ g  gu ê   iệu đầu tiê     

A.  ồ   ô g  ghiệ  B. đ  vôi v  th   đ  C. cacbua canxi D. etilen 

Câu 43: Ch  h   h    hí: O2, CO2, N2, H2S v  hơi H2O  Có b    hiêu  hất tr  g      hất s u: C C 2 (khan), 

P2O5 (khan), H2SO4 đặ    CuSO4 ( h  )  ó thể      hô h   h    hí trê ? 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 

Câu 44: Đ t  h   h    t          este X thu đ    3      hí CO2  Mặt  h    hi x   hò g hó          este 

trê  thu đ    8   g    u i  hứ    tri  S  đồ g  hâ   ạ h hở  đơ   hứ  ứ g với CTPT     X    

A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 

Câu 45: Tr  g      hất s u: Fe2(SO4)3, Cu(NO3)2, CuSO3, Cu2O, Cu2S   ó b    hiêu  hất  ó thể tạ  r  CuSO4 

bằ g  ột  h   ứ g? 

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 

Câu 46: H   t     g     eu  H2SO4.3SO3 v    3 g    u g    h H2SO4   % thu đ     ột   eu   hứ    % 

SO3 về  h i     g  Gi  tr           

A. 594,0 B. 651,4 C. 570,8 D. 630,0 

Câu 47: Dã        ới đâ   hỉ gồ       hất  ó thể      hạt   u  u g    h   ớ  Br2? 

A. Buta-1,3-đie    et   xeti e    u e   B. Axit axetic, propilen, axetilen. 

C. Met  xi    r      g u  zơ   xit f  i   D. Eti e    xit   ri i   s    r zơ  

Câu 48: Cho m1 g   h   h   K2O, Al2O3 t   hết tr  g   ớ  thu đ            u g    h X  hỉ  hứ   ột  hất 

t    ó  ồ g độ  M  Sụ  CO2    v    u g    h X thu đ     2 g    ết t    Gi  tr       1 v   2  ầ     t    

A. 9 8 v  7 8  B.    7 v     7  C.   9 v  3 9  D.   9 v  7 8  

Câu 49: Thí  ghiệ      s u đâ  không tạ  r  KC O3? 

A. Cho Ca(ClO3)2 t    ụ g với KC  v       ạ h  

B. Sụ   hí C 2 qu   u g    h KOH đặ   ó g  

C. Điệ   hâ   hô g    g  gă   u g    h KC  đặ   ó g  

D. Sụ   hí O3 v    u g    h KC   ó g  

Câu 50: Ph   ứ g     s u đâ  không đú g? 

A. CH2=CH-CH2Cl + H2O 
ot½½­  CH2=CH-CH2OH  + HCl 

B. CH3CH=CHCHO  + Br2  +  H2O → CH3CH=CHCOOH + 2HBr 

C. 3CH2=CH-CH2OH  + 2KMnO4  + 4H2O → 3CH2OH-CHOH-CH2OH  + 2KOH + 2MnO2 

 

D.  

 

----------- HẾT ---------- 

Th² sinh Ľ̯ιc sσ dλng bͩng tuͭn ho¨n c§c nguy°n tΧ h·a hΣc v¨ m§y t²nh cͭm tay 

Cl CH=CH-CH2Cl + NaOH
t
o

Cl CH=CH-CH2OH  +  NaCl
lo·ng


